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KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Tuyên Quang

lần thứ VIII, năm 2017


Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1373-CV/TU ngày 28/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Thực hiện tốt Chương trình hành động số 37 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 15) thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Tổ chức Đại hội TDTT gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức Chính trị- Xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong sự phát triển TDTT trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá phong trào TDTT quần chúng, tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu; lựa chọn, bổ sung lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018.

- Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huyến luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài TDTT các cấp.

- Thông qua Đại hội TDTT góp phần tăng cường mối đoàn kết, giao lưu học tập lẫn nhau, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Đại hội TDTT tạo được dấu ấn và trở thành ngày hội của toàn dân đối với sự nghiệp phát triển TDTT.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân tài trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu, tài trợ kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Công tác tổ chức Đại hội TDTT an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng Luật và Điều lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu và tổ chức Đại hội.

II. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội TDTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017 được tiến hành theo 03 cấp.

1. Đại hội TDTT cấp cơ sở

- Gồm các xã, phường, thị trấn, các trường: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

- Thời gian tiến hành xong Đại hội: Trước ngày 01/7/2017, tổ chức 01 ngày.

- Số môn thi đấu: Từ 05 môn trở lên.

2. Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố, ngành (gọi chung là cấp huyện)

- Gồm 07 huyện, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Thời gian tiến hành xong Đại hội: Trước ngày 01/10/2017, tổ chức 02 ngày.

- Số môn thi đấu: Căn cứ số môn thi đấu trong Đại hội TDTT cấp tỉnh, cấp huyện lập kế hoạch tổ chức thi đấu của cấp mình cho phù hợp; cấp huyện tổ chức tối thiểu 08 môn, tối đa 14 môn và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh.

- Đại hội TDTT cấp huyện phải có sự tham gia đầy đủ của các xã, phường, thị trấn, các trường: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông thuộc địa bàn quản lý. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội phải có sự tham gia đầy đủ của các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành.

- Lễ khai mạc Đại hội tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và chương trình đồng diễn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Lựa chọn huyện Sơn Dương là đơn vị tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện, hoàn thành xong trước ngày 16/8/2017.
3. Đại hội TDTT cấp tỉnh
3.1. Quy mô, thời gian
3.1.1. Quy mô:

- Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức thi đấu 14 môn: Việt dã Tiền phong, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Bóng đá, Võ thuật cổ truyền, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy, Cà kheo, Bắn nỏ, Kéo co, Tung còn.

- Lực lượng vận động viên tham gia thi đấu các môn trước Đại hội, thực hiện theo quy định của Điều lệ từng môn.

- Số đoàn thể thao tham gia Đại hội có 09 đoàn (07 huyện, thành phố; Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

- Số lượng vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội khoảng 450 vận động viên.

3.1.2. Thời gian: Chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Tổ chức thi đấu 06 môn trước Đại hội (hoàn thành trước ngày 31/10/2017) gồm: Việt dã Tiền phong, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Bóng đá.

- Giai đoạn 2: Lễ khai mạc và tổ chức thi đấu 08 môn trong Đại hội (từ ngày 04/11-06/11/2017) gồm: Võ thuật cổ truyền, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy, Cà kheo, Bắn nỏ, Kéo co, Tung còn.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI TDTT CẤP TỈNH
1. Công tác chỉ đạo:

- Thành lập ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017.

- Ban hành hướng dẫn, Điều lệ từng môn thi đấu trong Đại hội TDTT theo đúng quy định. 

2. Công tác tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ trên địa bàn tỉnh về các hoạt động của Đại hội TDTT tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".  

- Phản ánh gương người tốt, tập thể đơn vị tích cực trong tập luyện, thi đấu thể thao và có những đóng góp tích cực trong hoạt động xã hội hóa thể dục, thể thao, từ đó nhân rộng điển hình góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!
+ Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!
+ Thể thao đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Tiến bộ!
+ Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn!
3. Lễ khai mạc: 

3.1. Thời gian: Dự kiến 08h:00, thứ Bảy, ngày 04/11/2017.

3.2. Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thực hiện truyền hình trực tiếp trên kênh TTV.
3.3. Hợp luyện các màn đồng diễn 02 buổi: Ngày 29-30/9/2017.
3.4. Tổng duyệt Chương trình khai mạc Đại hội: 14 giờ ngày 01/11/2017 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
3.5. Đại biểu dự Lễ khai mạc:

a) Đại biểu Trung ương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tổng cục Thể dục thể thao; các cơ quan báo chí: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thể thao, Báo Nhân dân.

b) Đại biểu tỉnh bạn: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Lạng Sơn,  Hà Giang.

c) Đại biểu tỉnh, gồm:

- Thường trực Tỉnh ủy.

- Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT cấp tỉnh lần  thứ VIII, năm 2017.

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

3.6. Nội dung lễ khai mạc:

a) Phần lễ:

- Lễ diễu hành biểu dương lực lượng. 

- Lễ rước đuốc và thắp lửa truyền thống.

- Nghi lễ khai mạc Đại hội:

+ Chào cờ.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu Khai mạc Đại hội.

+ Đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Đại diện vận động viên đọc lời hứa, Tổng trọng tài lên đọc lời tuyên thệ.

- Tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.

- Đánh trống khai mạc Đại hội.

b) Phần hội:

- Đồng diễn thể dục của 1.400 người.

4. Tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội, gồm: Võ thuật cổ truyền, Cờ vua, Điền kinh, Đẩy gậy, Cà kheo, Bắn nỏ, Kéo co, Tung còn.
4.1. Thời gian: Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 06/11/2017 (theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức).

4.2. Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.

5. Lễ bế mạc: 

5.1. Thời gian: 15h:00, thứ Hai, ngày 06/11/2017.

5.2. Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.

5.3. Đại biểu dự Lễ bế mạc: Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017 tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh, các huyện, thành phố. 

5.4. Nội dung Lễ bế mạc Đại hội: 

- Chương trình văn nghệ.

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Báo cáo tổng kết các nội dung thi đấu trong Đại hội.

- Công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng.

6. Huy động lực lượng tham gia trong Lễ khai mạc:

- Lực lượng các khối diễu hành, gồm: 27 khối khoảng 2.271 người.

- Lực lượng đồng diễn 1.400 người: 200 hội viên người cao tuổi, 200 võ sinh môn phái Nam Hồng Sơn, 1.000 sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

- Lực lượng vận động viên tham gia thi đấu của 9 đoàn với 450 vận động viên.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Kinh phí cấp cơ sở, cấp huyện: Bố trí trong kế hoạch ngân sách năm 2017 của địa phương, đơn vị.

- Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII, năm 2017 bao gồm: Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 30/9/2017 để gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động, các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh đảm bảo theo đúng kế hoạch; là đầu mối triển khai, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động trong quá trình tổ chức Đại hội; tổng hợp tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Xây dựng Điều lệ và hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội đảm bảo theo đúng quy định; xây dựng Kế hoạch chi tiết, chương trình Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII. 

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

- Lập danh sách, in giấy mời; xây dựng ma két, tổ chức trang trí khánh tiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (ánh sáng, tăng âm, loa đài, nước uống, hoa tươi...) phục vụ Chương trình tổng duyệt và Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội; lên ma két vị trí ngồi, chuẩn bị biển ghi tên, chức danh của đại biểu dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

- Chuẩn bị Báo cáo tổng kết các nội dung thi đấu trong Đại hội; công tác khen thưởng và trao thưởng.

- Chuẩn bị các nội dung phát biểu cho lãnh đạo tỉnh tại Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp đại biểu đến dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII.

- Chuẩn bị tốt các nghi thức tiếp lửa truyền thống từ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào về địa điểm khai mạc Đại hội vào sáng ngày 04/11/2017.

- Chịu trách nhiệm liên hệ nơi ăn, nghỉ cho các đoàn vận động viên về dự Đại hội toàn tỉnh (nếu có nhu cầu), cử cán bộ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp khách Trung ương và các tỉnh bạn đến dự khai mạc Đại hội.
- Tham mưu, đề xuất và vận động xã hội hóa kinh phí cho Đại hội (các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thể dục, thể thao).
- Xây dựng dự toán; tổng hợp kinh phí của các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi giấy mời; đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu (Mục 3.5) đến dự Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII.

- Chuẩn bị tiệc chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh (dự kiến vào trưa ngày 04/11/2017) tại Nhà khách Kim Bình.

3. Trường Đại học Tân Trào
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí địa điểm, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII theo đúng kế hoạch.

- Huy động đủ số lượng sinh viên thực hiện các phần việc trong kế hoạch tổ chức Đại hội và phải đảm bảo kế hoạch học tập theo chương trình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông Xuân Huy; Trường Nội trú tỉnh huy động đủ số lượng học sinh, thực hiện các phần việc trong kế hoạch tổ chức Đại hội và phải đảm bảo kế hoạch học tập theo chương trình.

5. Công an tỉnh
- Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại nơi nghỉ của các đoàn, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và các điểm thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí luồng xe, bãi đỗ xe trong Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội, đảm bảo không bị ùn tắc giao thông, không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường.

- Bố trí xe dẫn lộ và cán bộ tham gia, phục vụ đoàn rước đuốc từ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào về địa điểm khai mạc Đại hội.

- Chuẩn bị lực lượng tham gia diễu hành trong Lễ khai mạc Đại hội.

6. Sở Y tế
Chuẩn bị thuốc, vật tư dụng cụ Y tế, bố trí xe cứu thương và bác sĩ thường trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu, các đoàn vận động viên tham gia Đại hội và nhân dân về cổ vũ cho Đại hội.
7. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền hình trực tiếp trên sóng TTV Lễ khai mạc.

- Đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động trong quá trình tổ chức Đại hội; xây dựng các phóng sự tuyên truyền về Đại hội, phản ánh kịp thời các nội dung thi đấu diễn ra tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017.
9. Báo Tuyên Quang
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017.

10. Công ty Điện lực tỉnh Tuyên Quang
Đảm bảo nguồn điện liên tục cho Lễ khai mạc và Trường Đại học Tân Trào trong thời gian diễn ra Đại hội Thể dục thể thao, có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện.

11. Các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII đảm bảo đạt kết quả.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cơ sở và cấp huyện, tuyển chọn vận động viên tham gia đầy đủ các môn thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3302/UBND-KGVX ngày 23/11/2016 và nội dung Kế hoạch này.
- Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao điểm cấp huyện, hoàn thành xong trước ngày 16/8/2017.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo vệ sinh sạch sẽ trong khu vực thành phố; trang trí các đường phố chính trong nội thị đảm bảo trang trọng, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tốt công tác tuyên truyền, treo băng zôn, cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ VIII; vệ sinh, trang trí đèn hoa tại khu vực Trường Đại học Tân Trào. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.
	  
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục DL;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- CV: VX, TH, NC;
- Lưu: VT, KGVX (Tùng)
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